
 
 

 

 

 

Họ và tên: .................................................................................... Lớp: .......................... 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 3 – TUẦN 05 (22/09 - 26/09/2025) 

Bài 1: Các bạn hãy đọc đoạn thơ sau và chọn chữ cái trước ý trả lời đúng. 

ĐÔI BÀN TAY BÉ 

Đôi bàn tay bé xíu 

Lại siêng năng nhất nhà  

Hết xâu kim cho bà 

Lại nhặt rau giúp mẹ 

 

Đôi bàn tay be bé 

Nhanh nhẹn ai biết không? 

Chiều tưới cây cho ông 

Tối chép thơ tặng bố. 

 

 

Đôi bàn tay bé nhỏ 

Bế em (mẹ vắng nhà) 

Đôi tay biết nhường quà  

Dỗ dành khi em khóc. 

 

Đôi bàn tay bé nhóc 

Điểm mười giành lấy ngay 

Phát biểu xây dựng bài 

Và nổi danh múa dẻo 

 

Đôi bàn tay bé khéo 

Mười ngón mười bông hoa. 

Nguyễn Lãm Thắng 

Câu 1: Đánh dấu X vào  

Đôi bàn tay bé đã làm những việc nào dưới đây? 

      Xâu kim cho bà         Chép thơ cho bố 

      Nhặt rau giúp mẹ        Nhường quà, dỗ dành em 

      Tưới cây cho ông        Phát biểu 

      Đấm lưng cho bố        Múa dẻo 

 

 

 



 
 

 

 

Câu 2: Tác giả khen ngợi đôi bàn tay của bé như thế nào? 

A. Đôi bàn tay bé khéo léo, như mười bông hoa. 

B. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, xinh như mười bông hoa. 

C. Đôi bàn tay trắng nõn, như mười bông hoa. 

Câu 3: Em đã giúp mọi người xung quanh làm những việc gì từ chính đôi bàn tay 

của mình? 

 

Bài 2: Viết đúng các từ sau: 

  

 

Bài 3: Viết 3 từ ngữ cùng nghĩa với “thiếu nhi” 

 

 
 

Bài 4: Đặt 2 câu có sử dụng từ ngữ chỉ thiếu nhi vừa tìm ở bài tập 3 

 


